	                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

                                            Năm học 2021 - 2022

                                                  Môn: Ngữ văn 6

                                                  Thời gian: 90 phút 

Nội dung đánh giá

Mức độ

Cộng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
I. ĐỌC – HIỂU
- Ngữ liệu: Văn bản trong chương trình Ngữ văn 6, tập 1.

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: Đoạn văn có dung lượng 131 từ.
Nhận biết được tên tác giả, tác phẩm.
Nhận biết được ngôi kể, cách biểu cảm sử dụng trong ngữ liệu
PTBĐ chính và nội dung của đoạn văn trong ngữ liệu.
Tổng:

Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %:
3
1,5

15%

2
1,5

15%

5
3,0
30%

II.      LÀM VĂN

- Viết đoạn văn giải thích (khoảng 7 đến 10 câu)
- Viết bài văn kể chuyện có bố cục 3 phần. 

Viết bài văn kể về một trải nghiệm.
Viết đoạn văn giải thích.
Tổng:

Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %:
1

5,0
50%

1

2,0
20%

2

7,0
70%

Cộng:

Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %:
3
1,5

15%

2
1,5

15%

1

5,0
50%

1

2,0
20%

7
10,0
100%

                                          ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

                                                               Môn: Ngữ văn 6

                                     Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: Ngữ văn 8
 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


PHẦN I : ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm): 

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới : 
          “Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu như thế này:

          - Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.

         Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.

         Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”.

                                        (Trích Ngữ văn 6, tập một, Kết nối tri thức với cuộc sống)
Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn văn trên trích trong văn bản.................................... ................................... của tác giả....................................
Câu 2 (0,5 điểm): Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là: 
A. Miêu tả.


                      C. Biểu cảm.

B. Tự sự.                                                 D. Biểu cảm kết hợp miêu tả.
Câu 3 (0,5 điểm): Xác định ngôi kể của đoạn văn trên ?
A. Ngôi thứ ba số ít.                                C. Ngôi thứ nhất số ít.
B. Ngôi thứ ba số nhiều.                          D. Ngôi thứ nhất số nhiều.

Câu 4 (0,5 điểm):“Tôi thương lắm.” là câu văn bộc lộ cảm xúc trực tiếp. Đúng hay sai ?                                                
 
A. Đúng. 

                        B. Sai.                   
            
          Câu 5 (1,0 điểm): Em hãy nêu nội dung chính của đoạn văn trên bằng một câu văn ngắn gọn ?
PHẦN II : LÀM VĂN (7,0 điểm) :
Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 7 đến 10 câu) để giải thích vì sao trong cuộc sống chúng ta không nên hung hăng, kiêu ngạo. 
Câu 2 (5,0 điểm): Em hãy kể về một trải nghiệm đáng nhớ của em.
-------------------------- Đề gồm 01 trang --------------------------
	
	HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian: 90 phút



	PHẦN I : ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1       
	                   Bài học đường đời đầu tiên – Tô Hoài
	0,5 

	2 
	                                    B. Tự sự
	0,5 

	3
	                                    C. Ngôi thứ nhất số ít.
	0,5  

	4
	                                    A. Đúng
	0,5 

	5
	       Đoạn văn thể hiện sự ăn năn hối hận của Dế Mèn sau khi gây ra cái chết cho Dế Choắt.
	1,0

	PHẦN II : LÀM VĂN (7,0 điểm)

	1
	- Về hình thức: HS viết đoạn văn trình bày cảm nhận có phần (mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn) độ dài từ 7-10 câu, đúng chính tả, có liên kết, mạch lạc. 
- Về nội dung: HS có thể trình bày bằng nhiều cách nhưng cần đảm bảo các nội dung sau: 
+ Hung hăng, kiêu ngạo là thói xấu, là cách sống luôn tự cao, tự đại, coi mình là nhất, coi thường người khác,…
+ Người có thói hung hăng, kiêu ngạo sẽ khiến cho con người trở nên xấu xa, ích kỉ, có thể gây ra những hậu quả khó lường trong cuộc sống.
- Sáng tạo: HS có thể có suy nghĩ riêng về vấn đề trên. 
(Đối với HS lớp 6, đây là yêu cầu khó nên GV cần linh hoạt khi chấm, có thể cho điểm động viên khuyến khích)…
	   0,5
1,0
0,5

	2
	- Yêu cầu về kĩ năng: HS hiểu đúng yêu cầu của đề bài, biết cách làm bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ; bố cục 3 phần; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu; Dùng ngôi kể thống nhất.
- Yêu cầu về nội dung: HS có thể trình bày bằng nhiều cách nhưng cần đảm bảo các nội dung sau:
a. Mở bài: Giới thiệu khái quát về trải nghiệm đáng nhớ.
b. Thân bài: Kể lại diễn biến trải nghiệm đáng nhớ đó:
- Thời gian, không gian, những nhân vật có liên quan.

- Kể lại diễn biến các sự việc theo trình tự rõ ràng, hợp lý.
- Ý nghĩa, bài học rút ra cho bản thân từ trải nghiệm đó. 
c. Kết bài: Cảm xúc, suy nghĩ của em về trải nghiệm đó.
Biểu điểm:

- Điểm 5,0: Bài viết đầy đủ các yêu cầu nêu trên, bố cục mạch lạc, các ý rõ ràng, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp..

- Điểm 3,5 đến 4,5: Bài viết đảm bảo các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
- Điểm 2,0 đến 3,0: Viết được bài văn có bố cục nhưng không rõ ràng, còn thiếu ý, chưa đầy đủ các phần.

- Điểm 0,5 đến 1,5: Bài viết chỉ đạt một phần nhỏ yêu cầu nêu trên, viết sơ sài, bố cục không rõ ràng, lủng củng, sai chính tả nhiều. 
- Điểm 0: Không thực hiện
	   1,0
0,5
0,5
1,5
1,0
0,5



--------------------(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)-----------------
